CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu 1: Phân tích những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của sứ mệnh lịch sử  toàn TG của giai cấp công nhân ? Liên hệ sứ mệnh lịch sử GCCN Việt Nam hiện nay 

1. Khái niệm về GCCN:

a. Về phương thức lao động, phương thức sản xuất

Đó là người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.

b. Về vị trí trong quan hệ sản xuất TBCN

Đó là người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà đầu tư bóc lột về giá trị thặng dư.

C.Mác và Ăngghen đặc biệt nhấn mạnh hai tiêu chí trên, vì đây chính là hai vị trí phân biệt giai cấp công nhân với các giai cấp khác trong xã hội. Quan điểm đó cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là cơ sở phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu giai cấp công nhân hiện đại, đặc biệt là để làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay.

c. Khái niệm giai cấp công nhân

Căn cứ hai tiêu chí cơ bản nói trên, ta có thể rút ra khái niệm về giai cấp công nhân như sau:

Giai cấp công nhân là giai cấp lao động sản xuất vật chất trong nền công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển, là lực lượng sản xuất hàng đầu, đại diện phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại ngày nay; giai cấp bị áp bức, bóc lột trong chủ nghĩa tư bản; người làm chủ, lãnh đạo xã hội mới xã hội chủ nghĩa.

2. Những điều kiện khách quan quy định smls của gccn:

 a. Địa vị kinh tế: 
Theo quy luật của lịch sử  phát triển từ thấp đến cao do đó không có 1 chế độ nào tồn tại vĩnh cửu từ chế độ cộng sản nguyên thủy – chiếm hữu nô lệ - phong kiến – chủ nghĩa tư bản – chủ nghĩa cộng sản. GC nào đại biểu cho LLSX và QHSX mới tiến bộ thì GC đó sẽ trở thành GC lãnh đạo.
+ Tuân theo quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX: XH TBCN ra đời thay thế XHPK do LLSX phát triển, SX công nghiệp, SX bằng máy móc trong TBCN đánh bại lao động SX bằng thủ công của XHPK từ nền SX tư cấp tự túc trong XHPK được thay thế bằng SXHH trong C NTB văn minh, tiến bộ hơn.

+ Khi CNTB ra đời phát triển đến một giai đoạn nhất định do LLSX mang tính chất XH hóa ngày càng cao (chế độ hợp tác, công hữu ra đời thay thế chế độ tư hữu tư sản để mở đường cho LLSX KHKT phát triển). Đó là địa vị kinh tế quyết định sứ mệnh lịch sử toàn TG của GCCN vì GCCN đại biểu cho LLSX, QHSX dựa trên chế độ công hữu nên GCCN và ĐCS có vai trò lãnh đạo, CNTB và GC TS hết vai trò của nó

b.Địa vị xã hội:
Là mâu thuẫn giữa GC TS thống trị và GC bị áp bức bóc lột phải được giải quyết, tự GCTS không giải quyết được mâu thuẫn trên mà phải do GCCN tự giải quyết bằng con đường CMVS, đứng lên đấu tranh, lật đổ chính quyền, xây dựng CNXH để mở đường cho LLSX tiếp tục phát triển.
Tóm lại: SMLS trên toàn TG của GCCN là do địa vị kinh tế xã hội quy định một cách khách quan khoa học nhưng bản thân CNXH chưa là tấm gương thay thế cho CNTB do điều kiện khách quan khoa học đòi hỏi xóa bỏ CNTB. Trong thực tiễn GCCN đã trở thành GC lãnh đạo XHCN ở một số nước – hiện nay CNTB còn khả năng phát triển, GCTS vẫn có cơ sở là giai cấp lãnh đạo ở các nước tư bản, nhân dân họ cũng chấp nhận cuộc sống ở các nước TB, theo quy luật lịch sử CNTB sẽ xuyên tạt chỉ đến khi GCTS không còn thống trị lãnh đạo như trước được nữa, CNTB không còn khả năng thống trị, nhân dân cũng không thể sống như vậy được nữa thì lúc đó tình thế sẽ diễn ra là GCCN sẽ đấu tranh lật đỗ CNTB để cho sự ra đời của CNXH.
3. Những điều kiện chủ quan cơ bản để giai cấp công nhân thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan, song, để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan. Trong những nhân tố chủ quan ấy, việc thành lập ra đảng cộng sản trung thành với sự nghiệp, lợi ích của giai cấp công nhân là yếu tố quyết định nhất đảm bảo cho giai cấp công nhân có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

a. Bản thân giai cấp công nhân:

Ngay từ khi mới hình thành trong xã hội tư bản chủ nghĩa, bản thân giai cấp công nhân đã không ngừng hoạt động và trưởng thành từng bước về số lượng và chất lượng.

- Về số lượng:

+ SMLS toàn TG của GCCN là KQ nhưng muốn thành hiện thực thì GCCN và nhân dân lao động phải nhận thức được cơ sở KH chuyển từ lý luận thành hiện thức.

 + GCCN ngày càng phát triển về số lượng vì nền đại công nghiệp ngày càng phát triển – số lượng đông them là 1 nhân tố tạo nên sức mạnh của GCCN để GCCN hoàn thành SMLS của mình.

- Về chất lượng: thể hiện 2 nội dung

+ Trình độ tay nghề bậc thợ của công nhân ngày một nâng cao, trình độ nâng cao là 1 nhân tố để GCCN nhận thức vị trí vai trò của mình.

+ Chất lượng thể hiện ý thức GCCN ngày 1 nâng cao, GCCN tiếp thu được chủ nghĩa M-L và nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình, là 1 nhân tố tạo nên sức mạnh của SMLS của mình.

b. Đảng Cộng sản – nhân tố chủ quan cơ bản nhất để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

- Phong trào đấu tranh của GCCN khi chưa có ĐCS là phong trào đấu tranh tự phát, hình thức là bãi công, tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập, sa thải công nhân, do đó đấu tranh tư phát không xóa bỏ được GCTS và áp bức bóc lột vì vậy bản thân phong trào đấu tranh của GCCN đòi hỏi phải có ĐCS lãnh đạo, đòi hỏi phải được tổ chức lại và có đường lối soi đường.

 - Quy luật ra đời của ĐCS Mác xít là phong trào đấu tranh của GCCN kết hợp với CN M – L tạo ra sự ra đời của ĐCS ( 1 số người CM yêu nước đứng ra thành lập Đảng. một số tổ chức CS đầu tiên là Quốc tế 1 ra đời năm 1864 ở Anh, Quốc tế 2 năm 1889 ở Pháp, Quốc tế 3 năm 1919 ở Maxcova do Lenin sáng lập, vào ngày 3/2/1930 ĐCSVN ra đời ở cửu Long- Hương Cảng do Chủ tịch HCM sáng lập). Phong trào đấu tranh của GCCN trở thành phong trào đấu tranh tự giác bằng đường lối CM của CN M-L và phong trào đấu tranh GC của CN nhờ đó tạo nên sức mạnh.

c. Mối quan hệ giữa đảng cộng sản với giai cấp công nhân

Đảng và GCCN không phải là một, Đảng là tổ chức chính trị cao nhất của GCCN, Đảng là bộ tham mưu chiến đấu của GCCN. Khi nói GCCN lãnh đạo thì không phải từng người công nhân lãnh đạo mà thông qua đội tiên phong của Đảng lãnh đạo.

* Lý do để ĐCS là nhân tố quyết định SMLS của GCCN:
- Khi Đảng ra đời, phong trào đấu tranh của GCCN từ tự phát thành tự giác.
- Lênin nói rằng, không có lú luận CM thì không có phong trào CM.

- Đảng lãnh đạo là tổng kết thực tiễn trên cơ sở lý luận của M – L để đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển của đất nước. Nhà nước là bộ máy, công cụ thực thi đường lối của Đảng. Nhà nước phải đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS (chỉ dưới sự lãnh đạo của GCCN thì nhân dân mới thoát khỏi áp bức bóc lột bức công, đó là quy luật).

- Đảng lãnh đạo bằng công tác tổ chức cán bộ như nêu tiêu chí cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kiểm tra cán bộ.

- Đảng lãnh đạo là tuyên truyền GD thuyết phục, là sự gương mẫu của ĐV. Đảng là tổ chức chính trị, là tự nguyện chứ không phải tổ chức kinh tế.

- Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, kiểm tra của Đảng khác kiểm tra chính quyền  
Tóm lại: ĐCS là nhân tố quyết định thắng lợi SMLS của GCCN.

 3. Liên hệ giai cấp công nhân Việt Nam:

Hoàn cảnh lịch sử của GCCN Việt Nam (Huyên)

a. Quan niệm mới về  giai cấp công nhân Việt Nam
Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân TG: Là giai cấp tiên tiến, là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất, là giai cấp có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần quốc tế vô sản, ngoài ra, họ còn mang những đặc điểm riêng như  GCCN VN kế thừa truyền thống yêu nước; sớm tổ chức ra chính đảng của mình gắn bó mật thiết với GCND và tầng lớp trí thức, hình thành khối liên minh vững chắc giữa GCCN với GCND và tầng lớp trí thức: GCCN Việt Nam gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh của GCCN Quốc tế và được sự giúp đỡ mọi mặt của GCCN quốc tế nhưng do hoàn cảnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, chịu ảnh hưởng của cách mạng Tháng10 Nga, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, không bị ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng tiểu tư sản.Chúng ta có thể rút ra kết luận chỉ có đường lối cứu nước theo lập trường của GCCN dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN mới đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức bóc lột thuộc địa của TDP đến thành công.

Từ khi đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới giai cấp công nhân có nhiều biến động về số lượng và chất lượng. Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay gồm người lao động chân tay, lao động trí óc, hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngoài, họ đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến có tri thức, là lực lương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, là hạt nhân vững chắc trong liên minh công nhân, nông dân, trí thức. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, GCCN đã và đang vươn lên để đáp ứng được yêu cầu về sự đổi mới theo con đường XHCN. Nguyên nhân là do nền công nghiệp nước ta chưa phát triển và thành phần đa số xuất thân từ nông dân nên chưa được rèn luyện nhiều trong công nghiệp hiện đại, trình dộ văn hóa và tay nghề thấp. Nhưng điều đó ko thể là lý do để phủ nhận sứ mệnh lịch sử chủ nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam. Xét về bản chất thì chưa thể có và ko thể có tổ chức chính trị nào, giai cấp nào có thể thay thế được giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được làm chủ, đất nước độc lập và phồn vinh xóa bỏ áp bức bất công, mọi người đều có điều kiện phấn đấu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 
Tóm lại: GCCN VN là GC tiên phong trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình SX kinh doanh và dịch vụ CN, hoặc SX kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

b. GCCN VN trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước:

Từ yêu cầu mới của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã khẳng định: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển GCCN cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân”. Từ nay đến năm 2020 phải phấn đấu quyết liệt để đạt được sự chuyển biến tối đa về các mặt sau đây:
+ Hình thành và triển khai thực hiện chiến lược xây dựng GCCN lớn mạnh gắn liền với chiến lược phát triển KT-XH, CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.
+ Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của GCCN, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (vấn đề nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, ….)

+ Có bước tiến về đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, nhất là những ngành công nghiệp mới.

+ Nâng cao hơn về giác ngộ GC, bản lĩnh chính trị, hiểu biết chính trị, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong CN, nhất là CN trẻ.

+ Tăng tỉ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ CN. Tăng số lượng và chất lượng cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

+ Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM và HLhTnVN trong các loại hình doanh nghiệp. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lương các tổ chức cơ sở đã có.
Câu 2: Phân tích quan điểm của Đảng đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử? 
1. Phân tích 3 quy luật 
a. Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

Đây cũng là tất yếu về kinh tế của sự ra đời một hình thái kinh tế xã hội TBCN, nó sẽ tạo ra sự phù hợp giữa QHSX với LLSX. Đây cũng là tất yếu về kinh tế của sự ra đời một hình thái kinh tế- xã hội cao hơn hình thái kinh tế xã hội TBCN, nó sẽ tạo ra sự phù hợp giữa QHSX với LLSX
Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã soi sáng lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, trong đó phương thức sản xuất giữ vai trò nền tảng. Phương thức SX lại là sự thống nhất biện chứng giữa LLSX và QHSX; trong đó LLSX đóng vai trò quyết định. Tương ứng với trình độ, tính chất của LLSX là 1 quan hệ SX nhất định . Khi LLSX phát triển đến trình độ nào đó thì QHSX của sẽ không còn phù hợp, gây cản trở cho sự phát triển của LLSX. Mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết bằng việc phá vỡ quan hệ sản xuất cũ, hình thành quan hệ sản xuất mới tiến bộ, phù hợp kéo theo sự thay đổi của phương thức SX nói riêng và của hình thái kinh tế xã hội nói chung. Một hình thái kinh tế xã hội tiến bộ hơn sẽ ra đời.
b. Quy luật CSHT quyết định KTTT

Chính trị là phản ánh của kinh tế, CSHT là các quan hệ kinh tế do lực lượng SX quy định sẽ tác động đến KTTT của xã hội. Khi LLSX ngày càng xã hội hóa mâu thuẫn gay gắt với QHSX TBCN thì KTT  của XHTB  mà nồng cốt là Nhà nước tư sản cũng phải bị thay thế bằng cách mạng. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp CN và giai cấp tư sản sẽ diễn ra và tiến trình cách mạng sẽ dẫn đến sự ra đời của chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thay thế cho nhà nước chỉ đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản, các tập đoàn tư bản.
c. Quy luật Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa ra đời và phát triển dựa trên kết quả lao động sáng tạo của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các lực lượng lao động khác. Sự tham gia, đóng góp sáng tạo của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự quản lý của nhà nước XHCN và việc phát huy dân chủ của nhân dân từ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong hệ thống chính trị XHCN

Vai trò tham gia với ý thức thức tự giác, sáng tạo của nhân dân sẽ quyết định những nhân tố quyết định cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của hình thái kinh tế- xã hội CSCN

Sự tác động của các quy luật trên cho thấy hình thái kinh tế xã hội CSCN ra đời là tất yếu. Song đây là quá trình rất lâu dài, đầy khó khăn, phức tạp

2. Năm đặc trưng bản chất của XHCN 
a. Đặc trưng chính trị

- C. Mac và Ph Ănghen chỉ rõ trong thời kỳ XHCN, GCCN và chính đảng của mình phải giành lấy chính quyền. Thiết lập chế độ dân chủ vô sản thay cho chế độ dân chủ tư sản. Đó là nền dân chủ toàn diện, triệt để, dân chủ cho đa số.

- Lênin bổ sung và phát triển vào điều kiện nước Nga Xô viết. Ông coi chính quyền đó là chính quyền đại diện cho lợi ích của đa số nhân dân lao động. Ông đã chỉ ra “chế độ dân chủ vô sản so với bất kỳ nền dân chủ tư sản nào cũng dân chủ gấp triệu lần hơn”. Để thực hiện nền dân chủ đó thì nhà nước XHCN có vai trò to lớn. Nhà nước phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa quyền dân chủ của công dân và thực thi quyền dân chủ của công dân. Nhà nước do ĐCS lãnh đạo, vừa mang bản chất giai cấp vừa mang tính nhân dân rộng rãi.

- Lênin cũng chỉ ra rằng Nhà nước ấy với chức năng trấn áp các thế lực bóc lột, thù địch và chức năng tổ chức, xây dựng. Trong  đó chức năng chủ yếu là tổ chức, xây dựng xã hội mới theo những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội.

- Bản chất chính trị của CNXH còn thể hiện ở chỗ đó là Nhà nước đang tự tiêu vong, khác hẳn với các nhà nước tồn tại trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

b. Đặc trưng kinh tế: xóa bỏ chế độ tư hữu bằng cách phát triển sức sản xuất (LLSX)-> xóa bỏ đói nghèo,lạc hậu, chậm phát triển

CN Mác – Lênin đã chỉ rõ đặc trưng kinh tế của XHCN là một nền kinh tế phát triển cao với LLSX tiến bộ hiện đại và QHSX dựa trên chế độ công hữu từng bước xác lập và ngày càng hoàn thiện. Việc phát triển một nền sản xuất tiến bộ, hiện đại là một quá trình không thể nhanh chóng, dễ dàng, nhất là với các nước đi lên CNXH từ một nền kinh tế lạc hậu. Việc xác lập chế độ công hữu và hoàn thiện cũng đòi hỏi phải thực hiện từng bước, dần dần, không thể chủ quan, nóng vội. Cùng với việc tạo ra năng suất lao động cao, trong xã hội chủ nghĩa do nhiều nguyên nhân việc phân phối phải tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động.

c. Đặc trưng xã hội: xóa bỏ bất bình đẳng về dân tộc, giới, tôn giáo,..

Xã hội XHCN do bản chất ưu việt, tiến bộ của nó có đặc trưng về kinh tế là tạo ra quan hệ xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng giữa các giai tầng xã hội, các tầng lớp, nhóm dân cư, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, giữa thành thị với nông thôn, tạo điều kiện xóa bỏ sự khác biệt bằng việc thu hẹp dần khoảng cách và sự chênh lệch, khác biệt.

Về phương diện dân tộc, tộc người và tín ngưỡng, tôn giáo trong xã hội XHCN cũng thể hiện tính tiến bộ là thực hiện bình đẳng dân tộc, tộc người, bình đẳng tôn giáo. Các tín ngưỡng, tôn giáo cũng được giải quyết phù hợp.

Quan hệ tốt đẹp còn thể hiện trong mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người “mọi người vì mỗi người và mỗi người vì mọi người”.

d. Đặc trưng văn hóa: xóa bỏ, thay hệ tư tưởng cũ bằng tư tưởng CN Mac Lenin
Trong xã hội XHCN, các giá trị văn hóa vật chất, tinh thần đều được tôn trọng, bảo hộ. Việc xây dựng một nền văn hóa phát triển cao dựa trên phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, quốc gia với tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đời sống văn hóa tinh thần ưu việt, tiến bộ, tốt đẹp là thể hiện đặc trưng về văn hóa của XHCN.

e. Đặc trung đối ngoại: quan hệ hòa bình hợp tác thay bằng quan hệ nô dịch

CNXH mang tính thế giới trước hết phải xây dựng thành công XHCN trong từng nước. Vì vậy, quan hệ đối ngoại phải tuân thủ nguyên tắc: hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng có lợi không xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của nhau. Lợi ích dân tộc và quốc tế được giải quyết thích hợp trong xây dựng CNXH.

Cuộc cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng toàn diện trên tất cả các mặt, trong khi cuộc cách mạng tư sản chỉ diễn ra trên lĩnh vực chính trị (thay thế chế độ bóc lột, hình thức bóc lột), giải phóng con người, làm cho con người hoàn toàn tự do (làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ chính bản thân mình).

Tóm lại : Đi lên CNXH là đi theo ý nguyện của nhân dân vì trong CNXH thì người dân được giải phóng, được làm chủ TLSX, thiết lập quan hệ người với người bình đẳng làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình

3. Con đường đi lên CNXH ở VN
Đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là có điểm xuất phát từ trình độ phát triển thấp song bỏ qua chế độ TBCN, do đó trong quá trình xây dựng CNXH cần pah3i vận dụng sáng tạo quan điểm của CN N M-L, tư tưởng HCM phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của dân tộc

Trong quá trình đổi mới, đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH ờ Việt Nam từng bước được xác định rõ hơn. Tử chỗ hiểu bỏ qua chế độ TBCN là bỏ qua toàn bộ những gì CNTB làm, đến nhận thức về tính tất yếu khách quan của việc khôi phục và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX và KTTT  TBCN nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN, đặc biệt là về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh LLSX, xây dựng nền kinh tế hiện đại.
4. Nhận thức của Đảng: 8 đặc trưng cơ bản của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng
a. Đặc trưng thứ nhất : Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
- Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi nó thể hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở nước ta, chủ nghĩa xã hội phải được biểu hiện cụ thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Mac-Lenin, đồng thời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ, được sống cuộc đời hạnh phúc…

- Tư tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối với dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật sự. Đây là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sau khi đất nước giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc. 
b. Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ

 -Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện ở bản chất ưu việt chính trị của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế thừa giá trị quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin sự nghiệp cách mạng là của quần chúng; kế thừa những giá trị trong tư tưởng truyền thống của dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân chủ tức là dân là chủ, dân làm chủ. 

- Chủ nghĩa xã hội trong đặc trưng vừa nêu còn được thể hiện trong nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với việc bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực). 
- Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp…”. 

c.  Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
- Đây là đặc trưng thể hiện trên lĩnh vực kinh tế của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng so với các chế độ xã hội khác.

- Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

- Quan điểm này hoàn toàn nhất quán với đặc trưng trong quan hệ sản xuất của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là xác lập dần từng bước chế độ công hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa trên chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu là một trong những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế. .

d.  Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

 - Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện khái quát, nhân văn của văn hóa nhân loại; ở việc giữ gìn bản sắc dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết và nhân ái, ý thức về độc lập, tự do, tự cường dân tộc...).

- Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Sự kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. 

e. Đặc trưng thứ năm: con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 

- Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể hiện trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn được thể hiện qua đặc trưng về con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Về phương diện con người, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo: tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Để có con người xã hội chủ nghĩa phải xác định và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. 
- Vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của con người Việt Nam hiện nay là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

f. Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. 

- Đặc trưng này thể hiện trong chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan hệ dân tộc (theo nghĩa hẹp là quan hệ giữa các tộc người) trong quốc gia đa dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện 25 năm đổi mới đất nước đã và đang chứng minh tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta,. Nhờ đó đã và đang phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. 

g. Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

- Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện trong tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

- Tính ưu việt của một xã hội do nhân dân làm chủ gắn bó mật thiết với tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

- Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân… 

h. Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 
- Việt Nam luôn luôn khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữ nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Đảng và Nhà nước ta chủ trương hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị-xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. 
- Việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực đã chứng minh một cách sinh động tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, thể hiện trong đặc trưng về quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Câu 3: Phân tích quan điểm của Lênin: “Dân chủ VS so với bất cứ chế độ dân chủ TS nào tiến bộ nhất cũng dân chủ hơn gấp triệu lần” ? Liên hệ nền dân chủ ở nước ta hiện nay?

1. Khái niệm dân chủ:

-  Dân chủ là một phạm trù chính trị, là sản phẩm của mối quan hệ giai cấp, là một trong những hình thức tổ chức bộ máy nhà nước của xã hội, thực thi quyền lực của giai cấp thống trị.

- Dân chủ là quyền, chính quyền thuộc về dân. Nhân dân có 3 quyền sau:

      + Chính nhân dân là người đi bầu cử để thành lập các cơ quan nhà nước, để ủy quyền cho nhà nước bằng hình thức bầu cử, bình đẳng, tín nhiệm.

      + Giám sát cơ quan quyền lực nhà nước, cán bộ, công chức từ TW đến địa phương bằng 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp.

      + Có quyền bãi miễn cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không xứng đáng.

Ngoài những quyền trên, nhân dân còn có quyền hạn được thể hiện trong hiến pháp: con người có quyền được sống, nghỉ ngơi, tự do riêng tư,tự do cư trú, tự do ngôn luận, biểu tình. Tất cả các nền dân chủ đều có điểm giống nhau là đề cao vai trò của dân trong xã hội. Nhưng các nền dân chủ lại khác nhau ở chỗ họ quan niệm ai là dân trong xã hội đó


+ Trong xã hội CHNL: Dân là giai cấp chủ nô và những người tự do, còn nô lệ không được cho là dân


+ Trong xã hội TBCN: dân là người có sở hữu, có quyền lực, người của giới tư sản


+ Trong xã hội chủ nghĩa: Dân là người lao động.

- Dân chủ là một phạm trù lịch sử trước hết bởi vì nó là sản phẩm của mối quan hệ giai cấp, tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định, khi xã hội còn phân chia giai cấp. Dân chủ ra đời chỉ khi con người có nhu cầu, chế độ XH nguyên thuỷ không có dân chủ do tất cả mọi người đều bình đẳng, đến khi XH phân chia giai cấp thì dân chủ mới xuất hiện. Như vậy dân chủ gắn liền với chế độ chính trị và gắn với giai cấp nhất định. 

Quan điểm của Đảng ta về dân chủ : DC là mục tiêu, động lực của Đảng ta, lấy dân làm gốc, thực thi dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát.
- Tuy nhiên không phải Nhà nước nào trong xã hội có phân chia giai cấp cũng ban hành chế độ dân chủ. 

  + Trong lịch sử xã hội loài người, nền dân chủ xuất hiện đầu tiên từ thời chiếm hữu nô lệ. Đó  là nền dân chủ chủ nô.
+ Trong chế độ phong kiến, tư tưởng dân chủ bị triệt tiêu hoàn toàn.

+ Chống lại chế độ phong kiến hà khắc chuyên chế, là sự ra đời của nền dân chủ tư sản. Tuy nhiên bản chất dân chủ tư sản vẫn là thiểu số bóc lột đa số, đời sống công nhân và nhân dân lao động ngày càng bị bần cùng hóa, tệ nạn xã hội, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường đang là vấn nạn trong lòng CNTB. Do vậy nền dân chủ trong chế độ tư bản không triệt để. 

Sự ra đời của dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là kết quả tất yếu của lịch sử đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động vì sự nghiệp giải phóng toàn thể nhân dân lao động, là sự thay thế tất yếu hợp quy luật đối với dân chủ tư sản, vừa là một bước phát triển về chất của dân chủ. Lần đầu tiên trong lịch sử, nền dân chủ được thiết lập cho đại đa số nhân dân lao động đã được hình thành.  

2.Bản chất giai cấp của dân chủ:
Trong XH có giai cấp thì nền DC phải mang bản chất, quan điểm của giai cấp cầm quyền. Nền DCTS phải bảo vệ quyền lực của GCTS, bảo vệ chế độ tư hữu tư sản. Ngược lại, DCVS mang bản chất của GCCN thông qua sự lãnh đạo của ĐCS, nhà nước là bộ máy, cơ quan thực thi đường lối của ĐCS, đưa đường lối của hiến pháp pháp luật để biến đường lối thành hiện thực trong thực tế.

3. Bản chất giai cấp CN của nền dân chủ VS:

- Đảng lãnh đạo dựa trên quan điểm của M-L là thể hiện bản chất của GCCN của nền DCXHCN.

- DC vì sự công bằng, bình đẳng XH, vì lợi ích của đa số nhân dân lao động.

- Dc thừa nhận mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể của quyền lực.

Tóm lại: Bản chất của GCCN lấy quan điểm của chủ nghĩa M-L làm nền tảng.
 4. Sự khác biệt giữa DCVS và DCTS:

	Khác
	DCTS
	DCVS

	Thời gian
	- Ra đời trước
	- Ra đời sau nên mới văn minh tiến bộ hơn.

	Mục đích phục vụ
	- Phục vụ cho số ít vì GCTS chiếm số ít
	- Phục vụ cho đa số vì công nhân, nông dân, trí thức chiếm đa số

	Bản chất và tính chính trị
	- DC mang tính GCTS, theo quan điểm TS, không có sự thống nhất về lợi ích giữa lợi ích GC với lợi ích dân tộc và nhân dân lao động.
	- DC mang tính GCCN, theo quan điểm GCCN, có sự thống nhất về lợi ích giữa lợi ích GC với lợi ích dân tộc và nhân dân lao động

	Cơ sở kinh tế
	- Dựa trên chế độ tư hữu về TLSX

- Phân phối chủ yếu theo nguyên tắc: tài sản đóng góp để hưởng lợi ích nhiều hơn
	- Dựa trên chế độ công hữu về TLSX

- Phân phối theo nguyên tắc: phân phối theo lao động ( là nguyên tắc chủ yếu)

	Cơ sở pháp lý và thực tiễn
	- Không có sự thống nhất cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn

- Nguyên tắc hoạt động là phân chia quyền lực theo cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp do đó chúng đối lập với nhau
	- Có sự thống nhất cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn

- Nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước là thống nhất quyền lực


Tóm lại: DCVS là chế độ dân chủ tiến bộ hơn gấp triệu lần chế độ DCTS.

5. Nền dân chủ ở nước ta hiện nay
a. Sự ra đời của nền DC ở VN

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta bị đắm chìm trong ách áp bức của bọn phong kiến và thực dân, “một cổ hai tròng”, bị tước đoạt đến “trần trụi” quyền con người và vì vậy, “dân chủ” là một cái gì đó thật xa vời đối với mỗi người dân Việt Nam. Cách mạng tháng Tám thành công đã thật sự làm thay đổi địa vị của dân tộc Việt Nam nói chung và thân phận của mỗi người dân Việt Nam nói riêng. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam đã được làm chủ đất nước và thực hiện quyền làm chủ thông qua việc tự tay bỏ lá phiếu bầu ra những đại biểu tham gia Quốc hội. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Từ đó đến nay, nền dân chủ ở Việt Nam ngày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển, đặc biệt từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước đến nay.
b.Thành tựu và hạn chế của nền DC ở nước ta.
- Thành tựu:

+ VN đã xây dựng và thực hiện 1 nền DCXHCN thực sự vì lợi ích của đa số nhân dân lao động, hướng tới sự công bằng bình đẳng XH, thừa nhận mọi quyền lực thuộc về nhân dân, coi nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực. Đó là đã nhận thức rõ hơn về vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện, xây dựng nền DCXHCN.

+ Nhận thức về DC, trình độ về DC của nhân dân ngày càng cao hơn, DC trở thành phong trào XH hóa rộng khắp có vai trò tích cực trong quá trình đổi mới, hội nhập.

+ DC đã đạt được những hiệu quả nhất định trong quá trình hội nhập mở cửa.

- Hạn chế:
Tuy đạt được một số thành tựu quan trọng như đã nêu ở trên, nhưng việc thực hành dân chủ ở nước ta hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về mặt này, Đảng ta cũng đã thẳng thắn thừa nhận: “Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn bị vi phạm. Việc thực hành dân chủ còn mang tính hình thức; có tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội”. Cụ thể:

- Trình độ văn hóa, hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế vì thế dẫn tới mơ hồ, dễ dao động, nghi ngờ bản chất tốt đẹp của nền DCXHCN; ca ngơi một chiều nền DCTS.         

- Hiện tượng tham nhũng khá phổ biến hiện nay đang là một vấn nạn nhức nhối, một mặt, làm thất thoát tài sản của nhân dân; mặt khác, còn làm suy yếu bộ máy nhà nước và đặc biệt là làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thực chất, tham nhũng cũng chính là một biểu hiện của vi phạm dân chủ, lợi dụng quyền lực mà nhân dân giao phó để bòn rút tiền của nhân dân. Vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên lợi ích của nhân dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa dân..., đó là cách ứng xử của một bộ phận cán bộ lãnh đạo suy thoái, biến chất hiện nay. Điều này làm cho một số người dân không khỏi hoang mang, dao động, hoài nghi việc xây dựng Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, nhất là khi Đảng ta đã nhiều lần coi chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan, các vụ tham nhũng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

- Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn chưa phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân lao động, một số chính sách đưa ra nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc, cơ chế giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật còn lỏng lẻo. Vẫn còn biểu hiện của cơ chế “xin – cho”, bao cấp, độc quyền, lợi ích nhóm... làm tổn hại đến lợi ích của đông đảo người dân. Đây cũng là một dấu hiệu của việc thực thi dân chủ chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

- Trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, chỉ có một Đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người Việt Nam có lòng yêu nước chân chính đều khẳng định vai trò không thể thay thế của Đảng trong tiến trình lịch sử của dân tộc cũng như trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các lực lượng chống phá thì lại không ngớt công kích và cho rằng, nhất nguyên về chính trị là độc đoán, là chuyên quyền, là vi phạm dân chủ; rằng, cần phải đa nguyên, đa đảng để có đảng đối lập làm đối trọng với Đảng Cộng sản, như vậy mới thực sự “dân chủ”. Trên thực tế, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã ngấm ngầm thành lập những tổ chức đảng nhằm hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong khi đó, một bộ phận nhân dân do trình độ hiểu biết còn hạn chế hoặc do những nguyên nhân khác nhau đã rơi vào bẫy của các thế lực phản động, ủng hộ chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam làm phức tạp thêm tình hình an ninh, chính trị trong nước.

- Chưa phát huy tốt hiệu quả của hình thức DC đại diện (HĐND, UBND) và DC trực tiếp (người dân thể hiện quyền của mình thông qua bầu cử, khiếu nại, tố cáo).

- Triển khai phổ biến hoặc kiểm tra tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy chế DC ở cơ sở còn yếu kém so với yêu cầu đề ra.

c. Giải pháp nhằm khắc phục và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở pháp lý của việc thực hiện DCXHCN ơ VN.

- Tạo điều kiện cho người dân phát huy vai trò của mình thông qua 2 hình thức DC đại diện và DC trực tiếp. Thực hiện phương trâm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, pháp lệnh DC ở cơ sở.

- Tăng cường công tác GD tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt đường lối chính sách PL mới của Đảng và Nhà nước, tạo ra 1 phong trào DC hóa XH rộng khắp trong toàn XH. 

Có thể nói, xây dựng, hoàn thiện và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân ta. Về phía mình, mỗi một người dân cần nâng cao sự hiểu biết về chính sách, pháp luật và có ý thức phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, vi phạm dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Đồng thời, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc về tình hình dân chủ ở nước ta hiện nay. 

Câu 4: Phân tích tính tất yếu và tầm quan trọng (vị trí, vai trò, nội dung) của liên minh Công – Nông – Trí trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta?
1. Định nghĩa Liên minh công - nông - trí thức:
Là sự đoàn kết, hợp lực, hợp tác, … của công nhân, nông dân , đội ngũ trí thức nhằm thực hiện nhu cầu và lợi ích của mỗi lực lượng và của cả khối liên minh; đồng thời góp phần hiện thực lợi ích chung của dân tộc, của sự nghiệp xây dựng CNXH.

2. Quan niệm liên minh công - nông - trí thức
Đảng vạch ra cương lĩnh đúng đắn là vấn đề có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với thắng lợi của cách mạng. Song muốn đưa cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn, Đảng còn phải xây dựng lực lượng cách mạng hùng hậu, mà trong đó quan trọng hơn cả là xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và trí thức cách mạng. Dựa vào khối liên minh này, Đảng mới đoàn kết được các lực lượng tiến bộ, làm cho cuộc cách mạng mang tính chất nhân dân. 

Mác và Ǎngghen phát hiện vai trò lịch sử của giai cấp vô sản, đồng thời hết sức quan tâm nghiên cứu các lực lượng đồng minh để giai cấp vô sản có điều kiện hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 

Sau khi giai cấp vô sản Nga đã giành được chính quyền, nước Nga bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Lênin đã vận dụng sáng tạo tư tưởng nói trên của Mác và Ǎngghen vào điều kiện nước Nga. Lênin nói: "Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh giai cấp giữa giai cấp vô sản, đội tiên phong của những người lao động, với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản (tiểu tư sản, tiểu chủ, nông dân, trí thức, v.v.) hoặc với phần lớn những tầng lớp đó; liên minh nhằm chống lại tư bản, liên minh nhằm lật đổ hoàn toàn tư bản, tiêu diệt hoàn toàn sự chống cự của giai cấp tư sản và những mưu toan khôi phục của giai cấp ấy, nhằm thiết lập và củng cố vĩnh viễn chủ nghĩa xã hội".

 Lịch sử cách mạng Việt Nam những nǎm qua chứng minh rằng - vấn đề nông dân và trí thức chẳng những là nội dung cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ, mà còn là lực lượng có ý nghĩa quyết định đối với việc xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng ta và phương pháp cách mạng trong việc giành và giữ chính quyền.

Liên minh công, nông và trí thức là một nguyên tắc chiến lược của chủ nghĩa Mác - Lênin, một tất yếu phổ biến đối với các cuộc cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Liên minh đặc biệt này có tầm quan trọng đối với cách mạng nước ta, nhất là ở chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
3. Tính tất yếu của liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH: được biểu hiện ở những mặt sau

- Xét dưới góc độ kinh tế - kỹ thuật và phân công lao động, xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình sản xuất, trong XH tất yếu hình thành các lĩnh vực kinh tế: CN, NN, KH và công nghệ, dịch vụ, …Thời kỳ quá độ xd CNXH đặt ra yêu cầu khách quan phải gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực này với nhau để hình thành nền kinh tế quốc dân thống nhất và tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật cần thiết cho quá trình XDCNXH.
Mặt khác, là một nước NN trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nên NN vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế, do đó phải coi trọng phát triển NN trong sự gắn bó khăng khít và hỗ trợ đắc lực của CN và KH – công nghệ. 
 Việc hình thành khối liên minh giữa GCCN với GCND  và tầng lớp tri thức cũng xuất phát từ chính nhu cầu và lợi ích kinh tế của họ nên các chủ thể của các lĩnh vực CN, NN, KH và công nghệ tất yếu phải gắn bó, liên minh chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện những nhu cầu và lợi ích kinh tế chung của mình.

 - Xét dưới góc độ chính trị - xã hội, liên minh c-n-trí thức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để cải tạo XH cũ, XD chế độ XH mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nói cách khác, thực hiện liên minh c-n-trí thức nhằm tập hợp lực lượng tiến hành CM vì CN, ND, trí thức không chỉ là 3 lực lượng đông đảo nhất trong XH, mà họ còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và trong đời sống chính trị. Do vậy, XD khối liên minh nhằm tạo lực lượng nồng cốt của chế độ kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó, thực hiện đại đoàn kết toàn dân để tiến hành XD CNXH. Nhưng khối liên minh này phải được tổ chức dưới sự lãnh đạo của ĐCS của GCCN.

 4.Tầm quan trọng của liên minh Công – Nông – Trí trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta ( không cần)
 Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, tất yếu còn tồn tại các thành phần kinh tế dựa trên các hình thức sở hữu khác nhau và vận hành theo cơ chế thị trường.  Nếu giai cấp công nhân không khéo tổ chức, không lôi kéo, lãnh đạo được toàn dân, nhất là giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức tin tưởng, ủng hộ và tham gia t1ich cực vào đường lối Cách mạng của Đảng thì sẽ không có cơ sở kinh tế- xã hội vững vàng để tiến hành xây dựng CNXH thành công. Thậm chí các thế lực phản động, thù địch có thể sẽ tìm mọi cách lôi kéo quần chúng nhân dân, làm rạn nứt khối liên minh và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng CNXH
-Liên minh C-N –TT là vấn đề chiến lược của CM VS củ TG (nói chung) và của TKQĐ lên CNXH ở VN (nói riêng)

-Liên minh C-N –TT là gốc của CM, là động lực của CM

-Liên minh C-N –TT là nền tảng vững chắc để xác lập vai trò lãnh đạo của ĐCS và vai trò quản lí của Nhà nước XHCN

-Liên minh C-N –TT là cơ sở của khối đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho CM thắng lợi

5. Nội dung của liên minh Công – Nông – Trí trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta

 Liên minh công – nông – trí thức là khối liên minh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể là:

Khối liên minh về chính trị : Khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức là cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Liên minh trên lĩnh vực chính trị thể hiện tập trung nhất ở nhà nước của giai cấp công nhân, liên minh này nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân phát huy cao độ sức mạnh làm chủ của nhân dân lao động mà nòng cốt là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức.
Khối liên minh về kinh tế: Liên minh trên lĩnh vực kinh tế nhằm phát huy cao độ nhất khả năng của các giai cấp công nhân, các tầng lớp trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất cho xã hội. Giai cấp công nhân và nông dân là những giai cấp trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, bảo đảm điều kiện vật chất cho các tầng lớp xã hội khác hoạt động nghề nghiệp của mình.

Tầng lớp trí thức là người đem lại những tri thức, thành tựu của khoa học cho các lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như tinh thần của xã hội.

Để củng cố khối liên minh công – nông – trí thức trên lĩnh vực kinh tế cần có chính sách giải quyết thoả đáng lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Liên minh về kinh tế còn là cơ sở để thực hiện liên minh trên các lĩnh vực khác. Nó có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Khối liên minh về văn hoá – xã hội: Liên minh trên lĩnh vực này nhằm xây dựng một nền văn hoá và các chuẩn mực xã hội trên lập trường của giai cấp công nhân, kết hợp hài hòa bản sắc dân tộc với tính tiên tiến và hiện đại. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, trí thức có vai trò trực tiếp trong việc nâng cao dân trí cho nhân dân lao động, trước hết là giai cấp công nhân và nông dân; đem lại cho người lao động những giá trị của văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hoá thế giới.

Tóm lại, liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức vừa là nguyên tắc, vừa là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong đường lối xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

6.Những định hướng để đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng khối liên minh trong thời gian tới

Vận dụng đúng đắn và sáng tạo những luận điểm cơ bản của CN Mác-Lênin về tính tất yếu của liên minh công – nông và các tầng lớp lao động khác vào hoàn cảnh cụ thể của VN, Chủ tịch HCM và ĐCS VN đã cụ thể hóa thành quan điểm và tổ chức “liên minh giữa công nhâtn với nông dân và trí thức”. Chính cương Đảng Lao động VN tại Đại hội lần thứ hai (tháng 2-1951) chỉ rõ: “Chính quyền của nước VN Dân chủ Cộng hòa là chính quyền dân chủ của nhân dân …. lấy liên minh công nhân, nông dân và lao động trí thức làm nền tảng và do gccn lãnh đạo”. (Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 12, trang 437).

Qua thực tiễn cách mạng VN, Chủ tịch HCM đã rút ra kết luận đúng đắn về vai trò khối liên minh công – nông – trí là: “Chỉ có khối liên minh công – nông do giai cấp công nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết và triệt để đánh đổ các thế lực phản CM, giành lấy và củng cố chính quyền của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiến lên CNXH” (HCM toàn tập, tập 10, NXB sự thật, 1989).

Bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH trên cả nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới của Đảng ta, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH càng đặc biệt coi trọng việc thực hiện liên minh gccn với giai cấp nông dân và trí thức, do gccn lãnh đạo với ý nghĩa là nền tảng của Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

7. Phương hướng xây dựng liên minh công, nông, trí thức ở Việt Nam

- Quán triệt và thực hiện tốt các văn kiện của Đảng về XD GCCN, ND, đội ngũ trí thứ (NQ BCHTW 6,7 (khóa X) về XD GCCN, ND, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH)
- Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và tăng cường hoạt động khuyến nông là phương hướng căn bản và quan trọng để tăng cường liên minh

- Tiếp tục đổi mới HTCT ở cơ sở, thực hiện tốt qui chế và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức nghề nghiệp của công nhân, nông dân, trí thức

- Phát hiện, hoàn thiện và nhân rộng những mô hình liên minh công- nông- trí thức trong thực tiễn
Ví dụ: mô hình liên kết 4 nhà: nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước. mô hình cánh đồng mẫu lớn,…
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